
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL Giảng viên HDTTTN Ghi chú

1 030630142925 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/10/1991 DH30KT02 7.91 Ngành 2

2 030630140815 Nguyễn  Hà Duy 07/12/1996 DH30QT01 7.11

3 030630140817 Trần Hoàng Mỹ Duyên 28/10/1996 DH30QT01 6.72

4 060316160016 Nguyễn Thị Lệ Quyên 28/09/1995 LT16DH02 7.04

5 030630140671 Mai Thị Ngọc Giàu 28/07/1996 DH30QT01 6.76

6 030630140095 Lê Kim Hiền 01/11/1996 DH30QT01 6.95

7 030630141366 Huỳnh  Ngọc Lĩnh 26/12/1996 DH30QT01 6.52

8 030630140592 Lâm  Chương Luận 28/02/1996 DH30QT01 7.12

9 030630140857 Đinh Nhật Thành 29/09/1996 DH30QT01 6.80

10 030630140184 Lê Mai Phương Thảo 30/07/1996 DH30QT01 6.10

11 030630142796 Vũ Bảo Thi 16/02/1996 DH30QT01 6.32

12 030630140650 Nguyễn Thị Thanh Thùy 25/02/1996 DH30QT01 6.21

13 030630141433 Đoàn  Thị Thủy 13/04/1996 DH30QT01 6.76

14 030630140711 Nguyễn Hoàng Nghi Trân 03/06/1996 DH30QT01 6.54

15 030630142109 Trịnh Thị Trang 07/07/1995 DH30QT01 6.61

16 030630140393 Cao Thị Cẩm Vân 11/11/1996 DH30QT01 6.24

17 030630142162 Trịnh Thị Bích Vận 16/11/1996 DH30QT01 5.99

18 030630142692 Hoàng Hùng Vĩ 28/01/1995 DH30QT01 7.03

19 030630140761 Huỳnh Thị Kim Yến 22/04/1996 DH30QT01 7.46

20 030630140801 Ngô Thị Thanh Diễm 07/01/1996 DH30QT02 7.12

21 030630140549 Nguyễn Lê Bảo Hân 12/05/1995 DH30QT02 7.76

22 060316160017 Nguyễn Thành Tâm 03/05/1993 LT16DH02 6.88

23 030630140780 Thái Thị Minh Hiếu 20/05/1996 DH30QT02 6.90

24 030630140625 Nguyễn Hà Ngọc Liên 18/03/1996 DH30QT02 6.35

25 030630141591 Diệp Thị Mỹ Linh 02/07/1996 DH30QT02 6.82

26 030630142688 Mai  Nhật Long 18/04/1995 DH30QT02 6.32

27 030630141093 Phạm Nhã Kim Ngân 21/04/1996 DH30QT02 6.81

28 030630140954 Dương Thị Mỹ Ngọc 09/11/1996 DH30QT02 7.26
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29 030630141918 Trần Thanh Quỳnh Như 21/02/1996 DH30QT02 6.86

36 030630140830 Nguyễn Trần Xuân Bách 01/08/1996 DH30QT03 7.07

30 030630142534 Dương  Hoàng Oanh 16/11/1996 DH30QT02 6.42

31 030630140559 Nguyễn Thị Cẩm Thoa 27/08/1996 DH30QT02 6.73

32 030630142070 Nguyễn  Thị Thu 07/08/1996 DH30QT02 7.00

42 030630142180 Huỳnh  Công Tấn 06/10/1996 DH30QT03 6.84

33 030630142691 Hoàng Thị Thức 02/10/1995 DH30QT02 7.33

34 030630140596 Nguyễn  Phi Vũ 24/05/1996 DH30QT02 6.58

35 030630140914 Phạm Thị Xôn 20/08/1996 DH30QT02 6.81

37 030630140970 Đặng Thị Mai Huỳnh 19/09/1996 DH30QT03 6.98

38 030630140825 Lê Thị Ngọc Lý 01/12/1995 DH30QT03 6.79

39 030630140956 Tống Khánh Ngọc 25/10/1996 DH30QT03 6.43

40 030630140043 Hồ Thị Thanh Nhàn 11/10/1995 DH30QT03 6.62

41 030630140531 Nguyễn Tống Thanh Sang 25/05/1992 DH30QT03 7.26

43 030630140925 Nguyễn Thùy Thanh Thanh 22/12/1996 DH30QT03 6.48

44 030630140935 Lê  Ngọc Thịnh 20/12/1996 DH30QT03 6.81

45 030630140652 Đinh Thị Kim Tiến 24/07/1996 DH30QT03 6.94

46 030630140941 Vũ Thị Thùy Trang 29/12/1996 DH30QT03 7.51

47 030630140438 Đỗ Vũ Vân Trường 30/10/1996 DH30QT03 6.93

48 030630140543 Huỳnh Thị Như Yến 20/09/1996 DH30QT03 6.33

49 030631150920 Lâm Công Thái 17/09/1996 DH31QT03 7.19

50 060315150027 Lâm Tuấn Anh 12/07/1993 LT15DH09 6.46

51 030630141571 Nguyễn Thị Hoài An 05/06/1996 DH30MK01 6.70

52 030630140027 Trần Thị Kiều Hằng 09/03/1996 DH30MK01 6.78

53 030630140971 Phan Thị Quỳnh Hương 16/01/1996 DH30MK01 6.41

54 030630140492 Bùi Quang Huy 24/06/1996 DH30MK01 6.54

55 030630142687 Nhan  Quốc Huy 08/11/1994 DH30MK01 6.59

56 030630141769 Phan Nhật Huy 17/02/1996 DH30MK01 7.47

57 030630142341 Lê Thị Trà My 01/10/1996 DH30MK01 7.48

58 030630140413 Nguyễn Thị Bích Ngọc 14/03/1995 DH30MK01 7.42

59 030630140033 Lê Thị Thanh Nhã 15/02/1995 DH30MK01 6.21

60 030630140733 Trần Minh Nhật 12/04/1996 DH30MK01 6.00

61 030630140766 Hồ Thị Quỳnh Như 04/06/1996 DH30MK01 6.74

62 030630140876 Lê Hồng Phúc 31/08/1996 DH30MK01 6.65

63 030630140186 Mai Thanh Thảo 20/09/1996 DH30MK01 6.33 Trần Văn Đạt - 0903053738 - 
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64 030630140510 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/01/1996 DH30MK01 6.42

65 030630140797 Nguyễn Thị Thu Thủy 06/11/1996 DH30MK01 6.67

66 030630142798 Huỳnh Minh Nhật Thy 31/07/1996 DH30MK01 7.07

67 030630140385 Vũ Ngọc Nhật Tố 17/10/1996 DH30MK01 6.69

68 030630141029 Trần  Thị Trang 04/10/1996 DH30MK01 6.67

69 030630140933 Đỗ  Phương Vy 22/09/1996 DH30MK01 6.48

70 030630142808 Phan Đăng Bình 19/05/1995 DH30MK02 6.49

71 030630140548 Trương Thị Hồng Hân 15/05/1996 DH30MK02 7.03

72 030630140958 Trần Thị Minh Hiền 21/08/1996 DH30MK02 6.55

73 030630142681 Phạm Thị Kim Khánh 22/11/1995 DH30MK02 6.63

74 030630141048 Đồng Thị Việt Mỹ 15/08/1996 DH30MK02 6.10

75 030630140465 Tô Nguyễn Quỳnh Như 27/03/1996 DH30MK02 6.28

76 030630142535 Trương Thị Hồng Phấn 18/01/1996 DH30MK02 6.32

77 030630142787 Thới Long Quy 30/12/1994 DH30MK02 6.00

78 030630142179 Trần Ngọc Duy Tâm 06/02/1996 DH30MK02 7.27

79 030630141213 Giáp Thị Băng Thanh 18/08/1996 DH30MK02 6.66

80 030630140721 Nguyễn Thị Ngọc Anh 22/07/1996 DH30MK03 6.52

81 030430140063 Nguyễn Thị An Bình 20/10/1996 DH30MK03 6.79

82 030630140809 Trần Hoàng Hải Đăng 29/02/1996 DH30MK03 6.96

83 030630140637 Võ Hoàng Huy 09/04/1996 DH30MK03 6.56

84 030630141801 Đinh Thị Thanh Huyền 22/02/1996 DH30MK03 6.93

85 030630141504 Tăng Trọng Khang 01/01/1996 DH30MK03 6.20

86 030630142530 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/12/1996 DH30MK03 6.93

87 030630141795 Lưu Thị Thúy Phương 05/04/1996 DH30MK03 6.58

88 030630140442 Khưu Quốc Tiến 09/07/1996 DH30MK03 6.53

89 030630140664 Tôn Nữ Hoàng Vân 30/10/1996 DH30MK03 6.88

90 030630140763 Trần Thị Mai Ý 03/12/1995 DH30MK03 6.78

91 030631151986 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 02/08/1997 DH31MK03 6.85
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